
 

S T.  BO N I FACE CH URCH  * VI ETN AMES E *  Ch ư ơ n g  Trìn h  Vi ệ t  N g ữ  
1 2 0  N.  Ja n s s  S t re e t ,  An a h e im ,  CA 9 2 8 4 0   

Lịc h  Tr ìn h  N iê n  H ọ c  2 0 1 3 - 2 0 1 4  
 
Thầy/Cô:____Nhung Lê_____          Lớp____Mẫu Giáo____        Phòng ___9___ 

Phụ Tá: Cecilia Hoàng, Paul Lâm, Lê Tân  
# Ngày Bà i Dạy Bà i Tập 
1 Sep 14 Khai giảng- Họp Phụ Huynh Học Sinh 

Nội quy của lớp và tập chào hỏi  
2 Sep 21 Bài 1 Viế t các  dấu 

3 Sep 28 Bài 1 (t.t) Trang 8, 9, 10 

4 Oct 05 NO CLASS - Tu  Nghiệp- Hộ i thảo   

 Oct 12 Bài 2 Viết các dấu 

5 Oct 19 Bài 2 (t.t) Trang 12, 13 

6 Oct 26 Bài 3 E, Ê trang 14, 15 

7 Nov 02 Bài 3 (t.t) Trang  16, 17 

8 Nov 9 Bài 4 I 

9 Nov 16 Bài 4 (t.t) Trang  19,20 

10 Nov 23 Bài 5 G, h , trang  21 

 Nov 30 NO CLASS -  Thanksgiving - Mừng lễ Tạ Ơn  

11 Dec 07 Bài 5 (t.t) và ôn tập bài 1, 2, 3, 4 Trang 22, 23, 24 

12 Dec 14 THI HỌC KỲ 1 
Bài 6 

Trang 25, 26,27,28 

 Dec 21 Tập các em nói chuyện thường ngày  

 Dec 28 NO CLASS – Christmas – Mừng Chúa Giáng Sinh  

13 Jan 4 NO CLASS – New Year- Mừng Năm Mới  



 

14 Jan 11 Bài 7 M, n , trang 29 

15 Jan 18 Bài 7 (t.t)  Trang  30,31 
16 Jan 25 Bài 8 

Tập hát 
O,ô , ơ , trang  32 

 Feb 1 NO CLASS – Tết Việt Nam  

17 Feb 08 Bài 8 (t.t) Trang  33, 34 

18 Feb 15 Bài 9 P, ph , q , qu  

19 Feb 22 Bài 9 (t.t) Trang  36, 37, 38 

20 Mar 1 Bài 10 R, s, t trang 39 

21 Mar 8 Bài 10 (t.t) 
Ôn tập bài 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 

Trang 40, 41, 42 

 Mar 15 NO CLASS – Tu Nghiệp – Hội thảo  

22 Mar 22 THI HỌC KỲ 2 – Bài 11 U, ư 
23 Mar 29 Bài 12- Tập Đọc  Trang 51, 52, 53 

24 Apr 5 Bài 13- Tập Đọc Trang  56, 57, 58 

25 Apr 12 Bài 14- Tập Đọc Trang 62, 63, 64 

 Apr 19 NO CLASS - Eas ter – Mừ ng Chú a Phụ c S inh   

 Apr 26 NO CLASS - Hội Chợ Giáo Xứ  

26 May 3 Bài 15- Tập hát Tập  thự c  hành 

27 May 10 Bài 16 Trang  72, 73, 74, 75 

28 May 17 Ôn tập các bài đọc 12, 13, 14,15  

29 May 24 Thi Cuố i Khoá  

30 May 31 Trang  hoàng  b ích báo  

31 Jun 7 Liên  hoan cuối năm   

32 Jun 14 Bế Giảng- Họp PHHS- Phát Tín chỉ - Học Bạ  
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